DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4535
	Nguyễn Thị Qúy Hà
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2
	4558
	Võ Hải Phong
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4558
	Trần Thị Oanh Yến
	Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4574
	Hồ Văn Trường
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	4575
	Hứu Kim Trinh
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	4576
	Lê Hoàng Thung
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	4577
	Nguyễn Thị Hương
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


	8
	4578
	Phạm Xuân Tiến
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	9
	4579
	Lê Thị Thu Thủy
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10
	4580
	Nguyễn Thị Thu Trang
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	4581
	Lê Thị Anh Đào
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	4582
	Hà Kiều Oanh
	Đồng Phú,  Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4583
	Trần Mạnh Cường
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	4584
	Hoàng Thị Nga
	Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15
	4585
	Phạm Thị Thảo
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	4586
	Nguyễn Thị Diệu
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	4587
	Lưu Thị Hằng Mơ
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4588
	Nguyễn Thị Bình
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	4589
	Lại Tấn Hưng
	Bảo Ninh,  Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	4590
	Lê Thị Hoài Trang
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4591
	Hoàng Mạnh Hùng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	4593
	Nguyễn Thị Hằng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	4597
	Phạm Văn Hoàng
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	4598
	Võ Ngọc Trâm
	Hải Đình,  Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	4599
	Nguyễn Nhật Minh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4600
	Lê Thị Kim Na
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	4601
	Phan Anh Tý
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	4602
	Nguyễn Tất Việt
	Đồng Sơn,  Đồng Hới, Quảng Bình

	29
	4603
	Mai Vững Chí
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	4610
	Nguyễn Ngọc Hùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


